ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: SUR322

2. Tên học phần : Ngoại cơ sở thực hành

3. Số tín chỉ : 2 (0 -2)

4. Chuyên ngành đào tạo:   Bác sỹ đa khoa, Răng hàm mặt, Y học dự phòng năm thứ 3
5. Năm học : 2016-2017

6. Giảng viên phụ trách:                  Ts. Nguyễn Vũ Hoàng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. PGS.TS Trần Đức Quí

2. BSCKII Nguyễn Văn Sửu

3. BSCKII Nguyễn Vũ Phương

4. BSCKII Nguyễn Công Bình 

5. ThS Nguyễn Hồng Ninh

6. TS Vũ Thị Hồng Anh

7. TS Trần Chiến 

8. TS Nguyễn Vũ Hoàng

9. TS Lô Quang Nhật

10. ThS Nguyễn Thế Anh

11. ThS Mai Đức Dũng

12. BSNT Nông Thái Sơn Hà

13. BSNT Nguyễn Quốc Huy

14. BSNT Nguyễn Trọng Thảo

15. BSNT Lê Thành Trung
Và các cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm tại bệnh viện khu vực 

8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

Kĩ năng:

- Khám đúng và phát hiện được một số triệu chứng lâm sàng và hội chứng ngoại khoa thường gặp.

- Phân tích được một số kết quả cận lâm sàng trong thăm khám các cơ quan và các hội chứng ngoại khoa thường gặp.

           Thái độ

            - Nhận thức được tầm quan trọng trong việc phát hiện đúng, đầy đủ các triệu chứng giúp chẩn đoán sớm các bệnh lí ngoại khoa.

9. Mô tả học phần


Học phần bao gồm các bài giảng thực hành về những kĩ năng phát hiện các điểm đau ngoại khoa, các dấu hiệu bụng ngoại khoa; Kĩ năng khám ngoại khoa các cơ quan; Cách tiếp cận bệnh nhân ngoại khoa, cách thăm khám để phát hiện các triệu chứng lâm sàng các bệnh ngoại khoa thường gặp; Học phần cũng trang bị cho sinh viên những rối loạn cơ năng thường gặp sau phẫu thuật, cách theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật, sau điều trị bằng một số thủ thuật ngoại khoa. 


Kì vọng trong quá trình thực tế, sinh viên thu được nhiều kiến thức về lâm sàng phát hiện các triệu chứng ngoại khoa, biết cách theo dõi chăm sóc bệnh nhân sau mổ.

10. Phân bố  thời gian giảng dạy

Tín chỉ thực hành: 2 (15,20)/8

Tổng số tiết thực dạy: 8 tuần x 15 tiết = 120 ( tương đương với 30 tiết lý thuyết)

Tự học : 160 h

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

- Sinh viên cần phải học học phần cơ sở : Huấn luyện kĩ năng

- Thực hiện chỉ tiêu lâm sàng

NỘI DUNG CHỈ TIÊU LÂM SÀNG Y3 CƠ SỎ 

NĂM HỌC: 2016 - 2017

Họ và tên sinh viên:                                                                    Lớp:                             Khóa:

	Stt
	Nội dung chỉ tiêu


	Số lần
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	

	
	
	
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	

	Ngoại chấn thương 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khám chấn thương sọ não
	6
	2
	
	4
	
	
	
	

	2
	Khám chấn thương ngực kín
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	3
	Khám, phát hiện gẫy xương chi trên
	5
	2
	
	3
	
	
	
	

	4
	Khám, phát hiện gãy xương chi dưới
	5
	2
	
	3
	
	
	
	

	5
	Khám, phát hiện chấn thương cột sống 
	3
	2
	
	1
	
	
	
	

	6
	Khám, phát hiện trật khớp
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	Khám, tính diện tích bỏng, đánh giá độ sâu của bỏng
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	8
	Khám, đánh giá vết thương phần mềm
	5
	3
	
	2
	
	
	
	

	9
	Khám, phát hiện giãn dây chằng
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	10
	Cố định chi gãy bằng nẹp
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	11
	Khâu vết thương phần mềm
	5
	4
	
	1
	
	
	
	

	12
	Phẫu thuật chấn thương
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	Bó bột 
	4
	3
	
	1
	
	
	
	

	14
	Theo dõi bệnh nhân sau bó bột
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	15
	Theo dõi sau phẫu thuật chấn thương
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	16
	Khám, đánh giá mạch chày ở bệnh nhân chấn thương chi dưới
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	17
	Khám, đánh giá nghiệm pháp chạm bập bềnh xương bánh chè
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	18
	Khám, đánh giá nghiệm pháp banh, ép khung chậu
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	19
	Hút đờm dãi
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	20
	Đọc phim Xquang chi, CT sọ não
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	                                                Tổng số 
	72
	
	
	
	
	
	
	

	 Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Cấp cứu bụng - tiết niệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khám, phát hiện phản ứng thành bụng
	
4
	2
	
	2
	
	
	
	

	2
	Khám, phát hiện co cứng thành bụng
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Khám, đánh giá dấu hiệu cảm ứng phúc mạc
	3
	2
	
	1
	
	
	
	

	4
	Khám, đánh giá điểm đau trong viêm ruột thừa
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	5
	Khám, đánh giá nghiệm pháp Murphy
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	6
	Khám bệnh nhân chấn thương bụng
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	7
	Khám bệnh nhân tắc ruột
	5
	2
	
	3
	
	
	
	

	8
	Khám thận, điểm đau niệu quản
	5
	2
	
	3
	
	
	
	

	9
	Khám xác định cầu bàng quang
	3
	2
	
	1
	
	
	
	

	10
	Khám vết mổ
	5
	2
	
	3
	
	
	
	

	11
	Khám dẫn lưu ổ bụng
	5
	2
	
	3
	
	
	
	

	12
	Theo dõi sau phẫu thuật ổ bụng
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	13
	Đặt sonde đái, đặt sonde dạ dày
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	14
	Thăm trực tràng
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	15
	Phẫu thuật ổ bụng
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	16
	Đọc phim Xquang ổ bụng, hệ TN, lồng ngực
	9
	6
	
	3
	
	
	
	

	17
	Phân tích kết quả xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân đau bụng cấp, sỏi tiết niệu, chấn thương bụng, chấn thương ngực 
	7
	3
	
	4
	
	
	
	

	                     Tổng số
	68
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số chỉ tiêu
	140
	
	
	
	
	
	
	


* Mức độ

1: Kiến tập

2: Phụ hoặc làm có người hướng dẫn

3. Trực tiếp thực hiện: Khám, phụ thủ thuật phẫu thuật…..

* Chỉ tiêu thủ thuật, phẫu thuật phải có chữ kí của các thầy, Bs có thẩm quyền kí.

12. Nội dung học phần: Dựa theo các kĩ năng thăm khám lâm sàng

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Thời gian

	1
	Khám chấn thương chi, cột sống, xương chậu
	2

	2
	Khám trật khớp
	2

	3
	Khám bột
	2

	4
	Khám đánh giá bỏng
	1

	5
	Khám chấn thương sọ não
	2

	6
	Khám chấn thương ngực
	2

	7
	Kỹ năng khai thác bệnh sử bệnh nhân đau bụng cấp
	2

	8
	Khám bụng ngoại khoa
	1

	9
	Khám hậu môn trực tràng
	1

	10
	Khám bệnh nhân đau bụng cấp
	1

	11
	Khám viêm phúc mạc
	2

	12
	Khám hội chứng chảy máu trong
	2

	13
	Khám tắc ruột
	2

	14
	Khám tiết niệu, sinh dục nam
	2

	15
	Theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật
	1

	16
	Khám vết mổ, mỏm cụt
	1

	17
	Khám bệnh nhân có dẫn lưu
	1

	18
	Rối loạn cơ năng thường gặp sau phẫu thuật
	1

	19
	Vận động cơ bản sau phẫu thuật
	1

	20
	Dinh dưỡng cơ bản sau phẩu thuật ổ bụng
	1

	
	Tổng số
	30


13. Phương pháp giảng

- Thảo luận nhóm

- Bảng kiểm

- Case study

- Đi buồng

14. Vật liệu giảng dạy

- Bảng kiểm

- Case study

- Tài liệu phát tay

15. Đánh giá

- Điểm chỉ tiêu thực hành = điểm lượng giá chỉ tiêu (7 điểm) + điểm chấm điểm chỉ tiêu lâm sàng (3 điểm) = 10 điểm

- 1 bài thi thực hành kết thúc tín chỉ: Thi trên bệnh nhân (10 điểm)

Điểm tín chỉ thực hành = ((Điểm chỉ tiêu thực hành + Điểm thi kết thúc học phần)/2 

16. Tài liệu học tập và tham khảo

Tài liệu học tập 

1. Bộ môn ngoại Đại học Y khoa Thái Nguyên. Bài giảng ngoại cơ sở

Tài liệu tham khảo

2. Triệu chứng học ngoại khoa. Nhà xuất bản Y học 1998

3. Bộ môn ngoại Đại học Y Hà Nội. Triệu chứng học ngoại khoa. Nhà xuất bản y học.

4. Điều dưỡng ngoại khoa. Nhà xuất bản y học. 

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ Tham khảo
	Hình thức học

	1
	Tiếp nhận, phổ biến quy chế, hướng dẫn học lâm sàng
	3
	Ths Sửu

Ts Anh

Ts Hoàng
	Sổ chỉ tiêu LS
	

	
	Khám chấn thương chi, cột sống, xương chậu
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Bs Bằng B
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

-Đi buồng

	
	Giao ban chấn thương
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Ths Dũng

Bs Sửu
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật
	
	Ts Anh

TS Chiến

Bs Huy
	
	

	
	Giao ban tiết niệu
	3
	BSNT Thảo

BsCKII Bình

BsCKII Phương
	
	

	
	Giao ban ngoại bụng
	3
	Ts Anh

Ths Ninh

Bs Hà
	
	

	2
	Khám bụng ngoại khoa
	3
	Ts Anh

3Bs Ninh

B3sNT Huy

BsNT Trung
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

-Đi buồng

	
	Khám chấn thương sọ não
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Ths Dũng
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

-Đi buồng

	
	Giao ban chấn thương
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Ths Dũng

BsCKII Sửu
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Giao ban ngoại tiết niệu
	3
	Ts Anh

Ts Quí

BsNT Thảo
	
	

	3
	Khám đánh giá bỏng
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Bs Anh B
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

- Đi buồng

	
	Khai thác bệnh sử bệnh nhân đau bụng cấp
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Bs Sửu
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

- Đi buồng

	
	Khám hậu môn trực tràng
	3
	Ts Anh

Ts Quí

BsNT Thảo
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm



	
	Giao ban Lồng ngực-tim mạch
	3
	Ts Nhật

Bs Thực

Bs Hoàng B
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Gai ban ngoại bụng
	3
	Bs NT Trung

Bs NT Thảo

Bs Bình
	
	

	4
	Khám chấn thương ngực
	3
	Ts Nhật

Bs Huy
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

- Đi buồng

	
	Gai ban ngoại bụng
	3
	Bs NT Trung

Bs NT Thảo

Bs Bình
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Giao ban chấn thương
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Ths Dũng

Bs Sửu
	
	

	
	Giao ban Lồng ngực-tim mạch
	3
	Ts Nhật

Bs Thực

Bs Hoàng B
	
	

	5
	Khám viêm phúc mạc
	3
	Ts Nhật

Bs Huy
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

-Đi buồng

	
	Khám hội chứng chảy máu trong
	3
	Ts Anh

Ths Ninh
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

-Đi buồng

	
	Giao ban Lồng ngực-tim mạch
	3
	Ts Nhật

Bs Thực

Bs Hoàng B
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Giao ban ngoại bụng
	3
	Bs NT Trung

Bs NT Thảo

Bs Bình
	
	

	6
	Khám tắc ruột
	3
	Ts Anh

Ths Ninh
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

- Đi buồng

	
	Khám vết mổ mỏm cụt
	3
	Bs Anh

Bs Huy
	Bài giảng thực hành
	- Bảng kiểm

- Đi buồng

	
	Giao ban chấn thương
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Ths Dũng

Bs Sửu
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Giao ban Lồng ngực-tim mạch
	3
	Ts Nhật

Bs Thực

Bs Hoàng B
	
	

	
	Giao ban ngoại bụng
	3
	Bs NT Trung

Bs NT Thảo

Bs Bình
	
	

	7


	Khám bệnh nhân có dẫn lưu
	3
	Ts Anh

Ths Ninh
	
	- Bảng kiểm

- Đi buồng

	
	Giao ban chấn thương
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Ths Dũng

Bs Sửu
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Giao ban ngoại tiết niệu
	3
	Ts Nhật

Bs Thực

Bs Hoàng B
	
	

	
	Giao ban ngoại bụng
	3
	Bs NT Trung

Bs NT Thảo

Bs Bình
	
	

	8
	Nghiên cứu trường hợp
	3
	Ts Anh

Ths Sửu
	Thảo luận
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Giao ban tiết niệu
	3
	BsNT Thảo

Bs Bình

Bs Phương
	
	

	
	Giao ban ngoại lồng ngực
	3
	Ts Nhật

Ts Anh

Ts Hoàng
	
	

	9
	Vận động cơ bản sau phẫu thuật
	3
	Ts Hoàng

Bs Sửu

BSNT Huy
	Bài giảng thực hành
	Nêu vấn đề

	
	Dinh dưỡng cơ bản sau phẫu thuật
	3
	Ts Anh

Ts Chiến

Ts Nhật
	Bài giảng thực hành
	Nêu vấn đề

	
	Giao ban ngoại bụng
	3
	Bs NT Trung

Bs NT Thảo

Bs Phương
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Giao ban ngoại thần kinh
	3
	Ts Hoàng

Ts Chiến

Bs Sửu
	
	

	
	Giao ban ngoại chấn thương
	3
	Ths Anh B

Ths Dũng

Bs Sửu
	
	

	10


	Giao ban ngoại bụng
	3
	Bs NT Trung

Bs NT Thảo

Bs Phương
	
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Giao ban ngoại thần kinh
	3
	Ts Hoàng

Ts Chiến

Bs Sửu
	
	

	
	Giao ban ngoại chấn thương
	3
	Ths Anh B

Ths Dũng

Bs Sửu
	
	

	
	Tổng kết lâm sàng
	3
	Ts Anh

Ths Sửu
	
	

	
	Thi lâm sàng
	
	
	Theo lịch của phòng đào tạo


